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A. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm).                                      ĐH: ..........           ĐT: ..........
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt. ( 30 phút)
     * Đọc thầm bài văn sau: (7 điểm)

TIẾNG VƯỜN
Mùa xuân về lúc nào không rõ. Tôi nghe tiếng vườn gọi.
        	Trong vườn, cây muỗm khoe vòng hoa mới. Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Đó chính là chiếc đồng hồ mùa xuân. Muỗm nở sớm để đơm hoa kết trái vào dịp Tết.
Hoa nhài trắng xóa bên vại nước. Những bông nhài xinh, một màu trắng đến tinh khôi, hương ngạt ngào sực nức. Màu xanh của búp lá vừa hé khỏi cành đã bừng bừng sức sống. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. Từng chùm hoa bưởi cánh trắng cũng chẳng kém gì hoa nhài, nhưng hoa bưởi lại có những tua nhị vàng giữa lòng hoa như bông hoa thủy tiên thu nhỏ. Hoa bưởi là hoa cây còn hoa nhài là hoa bụi. Hoa cây có sức sống mạnh mẽ. Hoa bụi có chút giản dị. Hương tỏa từ những cánh hoa, nhưng hương bưởi và hương nhài chẳng bao giờ lẫn. Mỗi thứ hoa đều có tiếng nói riêng của mình.
Nhưng ấn tượng nhất là những tán hoa xoan. Cả mùa đông phơi thân cành khô cong trước gió lạnh. Vậy mà chỉ hơi xuân chớm đến, trên những cành cây tưởng chừng như khô chết ấy, bỗng vỡ òa ra những chùm lộc biếc. Lộc xoan có màu ngọc lục sang trọng, nhìn ngắm mãi vẫn chưa hết vẻ đẹp của búp trên cành. Và trong những tán lá cây trong vườn, mọi sinh vật đều tụ hội. Chim vành khuyên lích rích tìm sâu trong bụi chanh. Những cánh ong mật quay tít trên chùm hoa bưởi. Tiếng chim gáy gù gù trong khóm tre gai. Đàn chào mào ríu rít trên các cành xoan, vừa đứng ở vườn này đã chạy sang vườn khác.
	                                                                                                         (Theo Ngô Văn Phú)

* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng và làm các bài tập sau:
1. Vì sao tác giả nói: “Hoa muỗm chính là chiếc đồng hồ mùa xuân.”?
       A. Vì dáng của hoa muỗm giống chiếc đồng hồ.
       B. Vì hoa muỗm thường nở vào một  giờ nhất định.
       C. Vì hoa muỗm nở báo hiệu mùa xuân về.
[bookmark: _Hlk118258034]       D. Vì hoa muỗm nở rất đúng giờ.
2. Dòng nào  ghi đúng các loài hoa được tác giả miêu tả trong bài?
       A. Hoa muỗm, hoa nhài, hoa chanh.
       B. Hoa muỗm, hoa bưởi, hoa nhài.
       C. Hoa muỗm, hoa bưởi, hoa xoan, hoa thủy tiên, hoa bụi.
[bookmark: _Hlk118258119]       D. Hoa muỗm, hoa thủy tiên, hoa bụi.

3. Khi hơi xuân chớm đến, cành xoan được miêu tả như thế nào?
       A. Cành xoan khô cong.         
       B. Cành xoan chưa có những chùm lộc biếc.
       C. Cành xoan có những chùm lộc biếc, lộc xoan màu ngọc lục.
       D. Cành xoan đã nhú những chồi non.

4. Theo tác giả, tiếng nói riêng của mỗi thứ hoa là gì?
       A. Đó là mùi hương riêng biệt không dễ lẫn.         
       B. Đó là màu sắc đặc trưng của mỗi loài hoa.
       C. Đó là sự tìm đến của từng loài sinh vật khác nhau.
       D. Đó là mùi hương thơm mát

5. Nội dung chính của bài văn là gì?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Trong đoạn văn thứ hai, tác giả tả cây hoa muỗm bằng biện pháp nghệ thuật nào?
       A. So sánh.                                               B. Nhân hóa       
       C. So sánh và nhân hóa.                           D. Đại từ

[bookmark: _Hlk117964703]7 Trong đoạn văn:“ Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Đó chính là chiếc đồng hồ mùa xuân. Muỗm nở sớm để đơm hoa kết trái vào dịp Tết.”, đại từ “đó”dùng để chỉ sự vật nào?
       A. Mùa xuân.                                         B. Hoa muỗm
       C. Chiếc đồng hồ.                                  D. Dịp tết
[bookmark: _Hlk118259807]8. Từ được gạch chân trong cặp câu “Cả mùa đông phơi thân cành khô cong trước gió lạnh./ Nhà đông con rất vất vả.” có quan hệ với nhau như thế nào?
       A. Từ nhiều nghĩa.                          B. Từ đồng nghĩa         
       C. Từ trái nghĩa                               D.  Từ đồng âm

9. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?
       A. Mạnh mẽ, ríu rít, tua tủa, lích rích, ngạt ngào.
       B. Mạnh mẽ, tua tủa, lích rích, sức sống, bừng bừng.
       C. Ngạt ngào, ríu rít, chào mào, sực nức, lích rích. 
       D. Mạnh mẽ, bừng bừng, chào mào , ngạt ngào.

10. . Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu văn sau.
       Đàn chào mào ríu rít trên các cành xoan, vừa đứng ở vườn này đã chạy sang vườn khác.

 ………………………………………………………………………………………………………
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I. Đọc hiểu: (30 phút)		ĐH: ..........		ĐT: ..........
	* Đọc thầm:

TIẾNG VƯỜN
Mùa xuân về lúc nào không rõ. Tôi nghe tiếng vườn gọi.
        	Trong vườn, cây muỗm khoe vòng hoa mới. Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Đó chính là chiếc đồng hồ mùa xuân. Muỗm nở sớm để đơm hoa kết trái vào dịp Tết.
Hoa nhài trắng xóa bên vại nước. Những bông nhài xinh, một màu trắng đến tinh khôi, hương ngạt ngào sực nức. Màu xanh của búp lá vừa hé khỏi cành đã bừng bừng sức sống. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. Từng chùm hoa bưởi cánh trắng cũng chẳng kém gì hoa nhài, nhưng hoa bưởi lại có những tua nhị vàng giữa lòng hoa như bông hoa thủy tiên thu nhỏ. Hoa bưởi  là hoa cây còn hoa nhài là hoa bụi. Hoa cây có sức sống mạnh mẽ. Hoa bụi có chút giản dị. Hương tỏa từ những cánh hoa, nhưng hương bưởi và hương nhài chẳng bao giờ lẫn. Mỗi thứ hoa đều có tiếng nói riêng của mình.
Nhưng ấn tượng nhất là những tán hoa xoan. Cả mùa đông phơi thân cành khô cong trước gió lạnh. Vậy mà chỉ hơi xuân chớm đến, trên những cành cây tưởng chừng như khô chết ấy, bỗng vỡ òa ra những chùm lộc biếc. Lộc xoan có màu ngọc lục sang trọng, nhìn ngắm mãi vẫn chưa hết vẻ đẹp của búp trên cành. Và trong những tán lá cây trong vườn, mọi sinh vật đều tụ hội. Chim vành khuyên lích rích tìm sâu trong bụi chanh. Những cánh ong mật quay tít trên chùm hoa bưởi. Tiếng chim gáy gù gù trong khóm tre gai. Đàn chào mào ríu rít trên các cành xoan, vừa đứng ở vườn này đã chạy sang vườn khác.
	                                                                                                         (Theo Ngô Văn Phú)
* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng và làm các bài tập sau:
1. Vì sao tác giả nói: “Hoa muỗm chính là chiếc đồng hồ mùa xuân.”?
       A. Vì hoa muỗm thường nở vào một  giờ nhất định.
       B. Vì hoa muỗm nở báo hiệu mùa xuân về.
       C. Vì dáng của hoa muỗm giống chiếc đồng hồ.
       D. Vì hoa muỗm nở rất đúng giờ.
2. Dòng nào  ghi đúng các loài hoa được tác giả miêu tả trong bài?
       A. Hoa muỗm, hoa bưởi, hoa nhài.
       B. Hoa muỗm, hoa bưởi, hoa xoan, hoa thủy tiên, hoa bụi.
       C. Hoa muỗm, hoa nhài, hoa chanh.
       D. Hoa muỗm, hoa thủy tiên, hoa bụi.

3. Khi hơi xuân chớm đến, cành xoan được miêu tả như thế nào?
       A. Cành xoan chưa có những chùm lộc biếc.
       B. Cành xoan có những chùm lộc biếc, lộc xoan màu ngọc lục.
       C. Cành xoan khô cong. 
[bookmark: _Hlk118258190]       D.Cành xoan đã nhú những chồi non.        

4. Theo tác giả, tiếng nói riêng của mỗi thứ hoa là gì?
       A. Đó là màu sắc đặc trưng của mỗi loài hoa.
       B. Đó là sự tìm đến của từng loài sinh vật khác nhau.
       C. Đó là mùi hương riêng biệt không dễ lẫn.   
       D. Đó là mùi hương thơm mát
5. Nội dung chính của bài văn là gì?
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
6. Trong đoạn văn thứ hai, tác giả tả cây hoa muỗm bằng biện pháp nghệ thuật nào?
       A. So sánh và nhân hóa.                         B. Nhân hóa
       C. So sánh.                                              D. Đại từ
       
7. . Trong đoạn văn:“ Hoa muỗm tua tủa trổ thẳng lên trời. Đó chính là chiếc đồng hồ mùa xuân. Muỗm nở sớm để đơm hoa kết trái vào dịp Tết.”, đại từ “đó”dùng để chỉ sự vật nào?
       A. Hoa muỗm                                          B. Mùa xuân
       C. Chiếc đồng hồ.                                    D. Dịp tết
       
8. Từ được gạch chân trong cặp câu “Cả mùa đông phơi thân cành khô cong trước gió lạnh./ Nhà đông con rất vất vả.” có quan hệ với nhau như thế nào?
       A. Từ nhiều nghĩa.                          B. Từ đồng nghĩa         
       C. Từ đồng âm.                               D.  Từ trái nghĩa

9. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?
       A. Ngạt ngào, ríu rít, chào mào, sực nức, lích rích.
       B. Mạnh mẽ, ríu rít, tua tủa, lích rích, ngạt ngào.
       C. Mạnh mẽ, tua tủa, lích rích, sức sống, bừng bừng.
       D. Mạnh mẽ, bừng bừng, chào mào , ngạt ngào.
10.  Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu văn sau.
[bookmark: _Hlk117964213]  Đàn chào mào ríu rít trên các cành xoan, vừa đứng ở vườn này đã chạy sang vườn khác.
……………………………………………………………………………………………………………





